
Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi

Vật li ệu may L ịch sử trang phục 

TKTT19 (29) P. TKTT TKTT19 (29) P. TKTT

Khí cụ điện

ĐCN19 (42) B.208

Tin học (thi 8giờ00)
Nghiệp vụ hành chính văn 
phòng

PCMT19 (30) E.205 XNK19.2 (25) E.204

Autocad 2D

CKĐL19.3 (34) E.206

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

CKCT19.1 (35) TT TDTTQ7 CKĐL19.3 (34) TT TDTTQ7 TBN19.3 (32) TT TDTTQ7

Điện tử cơ bản Autocad 2D

CKĐL19.4 (31) A.406 CKĐL19.1(34) E.306

Marketing căn bản

TCNH19 (27) A.408

Tin học

ĐTCN19 (17) E.203

Điện tử cơ bản

CKĐL19.5 (30) A.406

Thứ 5 
21/11/2019

Thứ/Ca
Sáng- Ca 1 (bắt đầu 7g30') Sáng - Ca 2 (bắt đầu 9g30') Chiều - Ca 1 (bắt đầu 13g30') Chiều - Ca 2 (bắt đầu 15g30')

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH THI CÁC L ỚP TC19 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 

Từ ngày 08/11/2019 đến 16/01/2020 (Hiệu chỉnh)

Thứ 6  
08/11/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH T Ế - KỸ THUẬT

NGUYỄN HỮU CẢNH     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Thứ 3 
26/11/2019

Thứ 5  
14/11/2019

Thứ 3 
19/11/2019



Autocad 2D Vật li ệu cơ khí

CKĐL19.5 (30) E.304 CKĐL19.4 (31) B.204   

CKĐL19.5 (30) B.206

Nguyên lý kết cấu 
động cơ đốt trong

Tin học Autocad 2D

CKĐL19.2 (35) X. Ô tô THUD19.2 (36) E.301 CKĐL19.4 (31) E.204

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

CKĐL19.1 (34) TT TDTTQ7 CKĐL19.2 (35) TT TDTTQ7 TBN19.2 (30) TT TDTTQ7

Tin học

TQW19.1 (36) E.301

Giáo dục thể chất Tin học

ĐCN19 (42) TT TDTTQ7 LGT19.1 (29) E.205

Nguyên lý kế toán

BHST19 (36) B.203

Tin học

KTDN19.2 (31) E.205

Nghiệp vụ hành 
chính văn phòng

Nghiệp vụ hành 
chính văn phòng

KTDN19.1 (38) E.301 KTDN19.2 (31) E.301

Nguyên lý kế toán

KTDN19.1 (38) B.203

Vẽ kỹ thuật Vật li ệu cơ khí

CKCT19.1 (35) A.201 CKCT19.1(35) A.201

CKCT19.2 (36) A.308 CKCT19.2 (36) A.308

CKĐL19.1 (34) A.409 CKĐL19.1 (34) A.409

CKĐL19.2 (35) A.410 CKĐL19.2 (35) A.410

CKĐL19.3 (34) B.201 CKĐL19.3 (34) B.201

CKĐL19.4 (31) B.202 Nhiệt kỹ thuật

CKĐL19.5 (30) B.203 TBN19.1(33) B.204

Thứ 5 
05/12/2019

Thứ 5 
28/11/2019

Thứ 4 
04/12/2019

Thứ 3 
03/12/2019

Thứ 4 
27/11/2019

Thứ 2 
02/12/2019

Thứ 6 
06/12/2019

Thứ 2 
13/01/2020

Thứ 5 
26/12/2019



Kỹ thuật điện TBN19.2 (32) B.206

TBN19.1(33) B.204 TBN19.3 (32) B.203

TBN19.2 (32) B.206 Lý thuy ết mạch điện 

TBN19.3 (32) B.208 ĐCN19 (42) B.202

Điện cơ bản
Nghiệp vụ hành chính văn 
phòng

ĐCN19 (42) A.307 TCNH19 (28) E.204

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

TKTT19 (28) TT TDTTQ7 CKĐL19.4 (31) TT TDTTQ7

Lý thuy ết ti ền tệ ngân 
hàng

Vẽ thời trang

TCNH19 (28) Thư viện TKTT19 (28) P. TKTT

Thiết kế mạch điện tử Kỹ thuật điện - điện tử

CĐT19 (18) A.406 CĐT19 (18) A.406

Mạng máy tính 

PCMT19 (30) E.301

Tiếng Anh Tin học Tin học

KTDN19.1 (31) B.201 KTDN19.1 (31) E.302 THUD19.1 (34) E.304

KTDN19.2 (31) B.202 TCNH19 (27) E.304 THUD19.3 (33) E.206

TCNH19 (27) B.203 LGT19.2 (31) E.305 TQW19.2 (34) E.305

LGT19.1 (28) B.204 XNK19.1 (22) E.204

LGT19.2 (31) B.206 XNK19.2 (25) E.205

XNK19.1 (22) A.203 CĐT19 (18) E.206

XNK19.2 (25) A.201 BHST19 (35) E.301

BHST19 (36) B.208 Quan hệ đối tác

PCMT19 (29) A.408 LGT19.1 (28) B.204

TQW19.1 (36) A.409 Nguội - hàn

TQW19.1 (36) A.409 CKCT19.1(35) X. Hàn

Thứ 2 
13/01/2020

Thứ 3 
14/01/2020



Tiếng Anh Điện tử cơ bản

TQW19.2 (34) E.401 CKĐL19.2 (35) A.406

CĐT19 (18) Kỹ thuật may

ĐTCN19 (17) TKTT19 (N2 - 14) P. TH. May

THUD19.1 (34) E.402 Giáo dục thể chất

THUD19.2 (36) E.403 TBN19.1(33) TT TDTTQ7

THUD19.3 (33) E.404 Đo lường điện

Autocad 2D ĐCN19 (42) B201

CKĐL19.2 (34) E.301
Trang bị điện hệ thống nhiệt 
lạnh

Kỹ thuật may TBN19.3 (32) X. ĐLCN

TKTT19 (N1 - 15) P. TH. May

Điện tử cơ bản

CKĐL19.1 (35) A.406

Nguội - hàn

CKCT19.2 (35) X. Hàn

Trang bị điện hệ 
thống nhiệt lạnh

TBN19.1 (33) X. ĐLCN

Giáo dục thể chất

CKĐL19.5 (30) TT TDTTQ7

Cắt gọt kim loại Luật kế toán

CKCT19.1(35) A.201 KTDN19.1 (31) B.201

CKCT19.2 (35) A.308 KTDN19.2 (31) B.202

Nguyên lý kế toán Khai thác vận tải

KTDN19.2 (31) B.203 LGT19.1 (28) B.203

LGT19.2 (29) B.204

Thư viện

Thứ 4 
15/01/2020

Thứ 3 
14/01/2020



Nhập môn Logistics

LGT19.1 (28) B.204
Nghiệp vụ hành chính văn 
phòng

LGT19.2 (31) B.206 XNK19.1 (22) A.203

Luật các tổ chức tín 
dụng

Kinh t ế vi mô

TCNH19 (27) B.201 BHST19 (36) B.201

Marketing căn bản
Nguyên lý kết cấu động cơ 
đốt trong

BHST19 (36) B.202 CKĐL19.1 (35) B.206

XNK19.1 (22) B.203 CKĐL19.3 (34) B.208

XNK19.2 (25) B.204 CKĐL19.4 (31) A.201

Lập trình cơ bản CKĐL19.5 (30) A.308

TQW19.1 (36) E.302 Giáo dục thể chất

TQW19.2 (34) E.304 CKCT19.2 (34) TT TDTTQ7

Kỹ thuật điện tử Mạng máy tính

PCMT19 (29) A.406 TQW19.1 (36) E.302

Trang bị điện hệ 
thống nhiệt lạnh

Thiết kế và xử lý ảnh web

TBN19.2 (30) X. ĐLCN TQW19.2 (34) E.304

Thiết kế quảng cáo Xử lý ảnh cơ bản

THUD19.1 (34) E.301 THUD19.1 (34) E.301

THUD19.2 (36) E.302 THUD19.2 (36) E.302

THUD19.3 (34) E.304 THUD19.3 (34) E.304

Bảo hiểm hàng hải

XNK19.1 (22) B.202

XNK19.2 (25) B.203

Thứ 4 
15/01/2020

Thứ 5 
16/01/2020



Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật hàn và thi công 
mạch in

ĐTCN19 (17) A.406 ĐTCN19 (17) A.406

Điện tử cơ bản

CKĐL19.3 (34) A.407

Nghiệp vụ hành chính 
văn phòng

LGT19.2 (31) B.201

Ghi chú :

- Học sinh có mặt trước phòng thi 10 phút. Khi vào phòng thi học sinh phải mang theo thẻ học sinh.

- Hoàn tất học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo quy định. Học sinh mặc đồng phục, không được mang dép lê vào phòng thi.

(Đã ký)

Tr ần Quốc Hải

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lương Thế Phúc

(Đã ký)

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HI ỆU TRƯỞNG

Thứ 5 
16/01/2020




